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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiến trúc công trình dân dụng (Architectural Design in Civil Engineering)
Mã số học phần: 7100227
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. TS. Tăng Văn Lâm					1002-02
2. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07
3. ThS. Ngô Xuân Hùng				1002-05
4. TS. Lê Huy Việt					1002-04
4. ThS. Đinh Hải Nam				1002-03
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7100201 (AutoCAD Xây dựng)
3.3. Môn học song hành:
4. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại hình kiến trúc nhà ở và công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về tầm quan trọng kiến trúc trong ngành xây dựng dân dụng và công nghệp.
4.1.2. Kiến thức về đặc điểm kiến trúc và phân loại, phân cấp công trình kiến trúc
4.1.3. Cơ sở thiết kế, nguyên lý thiết kế và trình tự thiết kế công trình
4.1.4. Công năng của các bộ phận trong công trình dân dụng và công nghiệp
4.1.5. Cấu tạo kiến trúc
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản, phân loại, phân cấp vànguyên tắc thiết kế.
4.2.2. Nắm được cấu tạo cơ bản các bộ phận của công trình kiến trúc
4.2.3. Hiểu được các bước cơ bản trong trình tự thiết kế công trình kiến trúc.
4.2.4. Sử dụng kiến thức lý thuyết để thiết kế mặt bằng, bố trí mặt đứng công trình cơ bản.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm: 
- PHẦN 1: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ: Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc;  Phân loại và phân cấp công trình ; Cơ sở thiết kế; Nguyên tắc cơ bản và trình tự thiết kế; Nguyên lý thiết kế nhà công cộng; Thiết kế nhà ở; Thiết kế nhà ở công cộng  
[bookmark: _GoBack]- PHẦN 2: CẤU TẠO CÔNG TRÌNH: Giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc của nhà và công trình; Nền và móng; Tường; Sàn bê tông cốt thép; Cấu tạo mặt sàn; Cầu thang; Cấu tạo mái; Cửa sổ, cửa mái và cửa đi.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc
	2
	4.1.1
4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc
	
	

	Chương 2
	Phân loại, phân cấp công trình kiến trúc	
	2
	4.1.2
4.2.1

	2.1
	Phân loại công trình
	
	

	2.2
	Phân cấp công trình xây dựng dân dụng
	
	

	Chương 3
	Cơ sở thiết kế kiến trúc
	2
	

4.14
4.2.2
4.2.3

	3.1
	Cơ sở công năng
	
	

	3.2
	Cơ sở kỹ thuật - công nghệ
	
	

	3.3
	Cơ sở pháp lý của kiến trúc và xây dựng
	
	

	3.4
	Cơ sở văn hóa và truyền thống của kiến trúc
	
	

	3.5
	Cơ sở thẩm mỹ - nghệ thuật
	
	

	3.6
	Các quy luật tổ hợp, bố cục kiến trúc
	
	

	Chương 4
	Nguyên tắc cơ bản – trình tự thiết kế kiến trúc
	2
	4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Giới thiệu chung
	
	

	4.2
	Nội dung, nhiệm vụ và trình tự thiết kế kiến trúc công trình
	
	

	4.3
	Nội dung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	
	

	4.4
	Giao nhận và xét duyệt hồ sơ
	
	

	Chương 5
	Nguyên lý thiết kế nhà công cộng
	2
	

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2


	5.1
	Khái niệm
	
	

	5.2
	Tính chất của công trình công cộng
	
	

	5.3
	Các bộ phận của nhà dân dụng công trình công cộng
	
	

	5.4
	Thoát người, tổ chức thoát người trong công trình công cộng
	
	

	5.5
	Thiết kế nền dốc để thoả mãn yêu cầu nhìn rõ
	
	

	5.6
	Các kiểu tổ chức mặt bằng nhà dân dụng
	
	

	5.7
	Thiết kế một số phòng chức năng ở nhà công cộng
	
	

	Chương 6
	Kiến trúc nhà ở
	2
	4.1.2
4.1.4
4.2.1, 4.2.2


	6.1
	Khái niệm, phân loại
	
	

	6.2
	Căn nhà và các bộ phận
	
	

	6.3
	Yêu cầu chung và nguyên tắc thiết kế
	
	

	6.4
	Kiến trúc nhà ở thấp tầng
	
	

	6.5
	Kiến trúc nhà ở chung cư
	
	

	Chương 7
	Kiến trúc công cộng
	2
	4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1, 4.2.2
4.2.4

	7.1
	Đặc điểm và phân loại kiến trúc nhà công cộng
	
	

	7.2
	Các bộ phận của nhà công cộng
	
	

	7.3
	Nguyên tắc thiết kế các không gian chính 
	
	

	7.4
	Các giải pháp tổ hợp không gian mặt bằng
	
	

	7.5
	Thiết kế kiểm tra thoát người
	
	

	Chương 8
	Giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc của nhà và công trình
	2
	
4.1.2
4.1.4
4.2.1
4.2.2

	8.1
	Hệ sườn chịu lực của nhà cùng các yêu cầu kỹ thuật kết cấu.
	
	

	8.2
	Các bộ phận chủ yếu của nhà và công trình.
	
	

	8.3
	Các đánh giá kinh tế kỹ thuật các giái pháp kiến trúc – kết cấu.
	
	

	Chương 9
	Nền và móng
	2
	4.1.3, 4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	9.1
	Nền.
	
	

	9.2
	Móng.
	
	

	Chương 10
	Tường
	2
	
4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	10.1
	Khái niệm.
	
	

	10.2
	Kích thước cơ bản của tường gạch.
	
	

	10.3
	Cấu tạo tường gạch.
	
	

	10.4
	Tường và vách ngăn trong nhà kết cấu khung
	
	

	Chương 11
	Sàn bê tông cốt thép
	2
	4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	11.1
	Đặc điểm và phạm vi áp dụng.
	
	

	11.2
	Sàn bê tông cốt thép toàn khối.
	
	

	11.3
	Sàn bê tông cốt thép lắp ghép.
	
	

	Chương 12
	Cấu tạo mặt sàn
	2
	4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	12.1
	Yêu cầu và phân loại.
	
	

	12.2
	Cấu tạo các mặt sàn thông thường.
	
	

	12.3
	Mặt sàn đặc biệt.
	
	

	Chương 13
	Cầu thang
	2
	4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	13.1
	Yêu cầu và phân loại.
	
	

	13.2
	Các bộ phận của cầu thang và sơ đồ kết cấu.
	
	

	13.3
	Cấu tạo cầu thang bêtông cốt thép.
	
	

	Chương 14
	Cấu tạo mái
	2
	4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	14.1
	Cấu tạo mái dốc.
	
	

	14.2
	Cấu tạo mái bằng.
	
	

	Chương 15
	Cửa sổ, cửa mái và cửa đi
	2
	4.1.3
4.1.4 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	15.1
	Cấu tạo cửa sổ, cửa mái.
	
	

	15.2
	Cửa đi.
	
	

	15.3
	Liên kết và phụ tùng cửa sổ, cửa đi.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh/bản vẽ công trình làm việc theo nhóm, xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức, (50 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút)
Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
Hoàn thành bài tập thiết kế mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng công trình
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Bộ môn Kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Kiến trúc công trình dân dụng, Hà Nội 2020.
[2]. Nguyễn Đức Thiềm, 2016. Kiến trúc, NXB Xây dựng. 276 Tr.
[3]. Nguyễn Đức Thiềm, 2016. Kiến trúc nhà ở, NXB Xây dựng. 304 Tr.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1.  Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc
1.1. Khái niệm chung
1.2. Đặc điểm và yêu cầu của kiến tr	
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]

	1
	Chương 2.Phân loại, phân cấp công trình kiến trúc	
2.1. Phân loại công trình	
2.2. Phân cấp công trình xây dựng dân dụng
	6
	
	
	

	2
	Chương 3. Cơ sở thiết kế kiến trúc
3.1. Cơ sở công năng	
3.2. Cơ sở kỹ thuật - công ngh
3.3. Cơ sở pháp lý của kiến trúc và xây dựng	
3.4. Cơ sở văn hóa và truyền thống của kiến trúc	
3.5. Cơ sở thẩm mỹ - nghệ thuật
3.6. Các quy luật tổ hợp, bố cục kiến trúc	
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	2
	Chương 4. Nguyên tắc cơ bản – trình tự thiết kế kiến trúc
4.1. Giới thiệu chung	
4.2. Nội dung, nhiệm vụ và trình tự thiết kế kiến trúc công trình
4.4. Nội dung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	
4.5. Giao nhận và xét duyệt hồ sơ	
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3]

	3
	Chương 5. Nguyên lý thiết kế nhà công cộng	
5.1. Khái niệm	
5.2. Tính chất của công trình công cộng
5.3. Các bộ phận của nhà dân dụng công trình công cộng
5.4. Thoát người, tổ chức thoát người trong công trình công cộng
5.5. Thiết kế nền dốc để thoả mãn yêu cầu nhìn rõ	
5.6. Các kiểu tổ chức mặt bằng nhà dân dụng	
5.7. Thiết kế một số phòng chức năng ở nhà công cộng
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3] 

	3
	Chương 6. Kiến trúc nhà ở
6.1. Khái niệm, phân loại	
6.2. Căn nhà và các bộ phận
6.3. Yêu cầu chung và nguyên tắc thiết kế	
6.4. Kiến trúc nhà ở thấp tầng
6.5. Kiến trúc nhà ở chung cư
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3] 

	4
	Chương 7. Kiến trúc công cộng
7.1. Đặc điểm và phân loại kiến trúc nhà công cộng	
7.2. Các bộ phận của nhà công cộng
7.3. Nguyên tắc thiết kế các không gian chính 	
7.4. Các giải pháp tổ hợp không gian mặt bằng	
7.5. Thiết kế kiểm tra thoát người
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3]


	4
	Chương 8. Giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc của nhà và công trình
8.1. Hệ sườn chịu lực của nhà cùng các yêu cầu kỹ thuật kết cấu.
8.2. Các bộ phận chủ yếu của nhà và công trình.
8.3. Các đánh giá kinh tế kỹ thuật các giái pháp kiến trúc – kết cấu.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3]

	5
	Chương 9. Nền và móng
9.1. Nền.
9.2. Móng.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3]


	5
	Chương 10. Tường
10.1. Khái niệm.
10.2. Kích thước cơ bản của tường gạch.
10.3. Cấu tạo tường gạch.
10.4. Tường và vách ngăn trong nhà kết cấu khung.
	
	
	
	

	6
	Chương 11. Sàn bê tông cốt thép
11.1. Đặc điểm và phạm vi áp dụng.
11.2. Sàn bê tông cốt thép toàn khối.
11.3. Sàn bê tông cốt thép lắp ghép.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]



	6
	Chương 12. Cấu tạo mặt sàn
12.1. Yêu cầu và phân loại.
12.2. Cấu tạo các mặt sàn thông thường.
12.3. Mặt sàn đặc biệt.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]



	7
	Chương 13. Cầu thang
13.1. Yêu cầu và phân loại.
13.2. Các bộ phận của cầu thang và sơ đồ kết cấu.
13.3. Cấu tạo cầu thang bêtông cốt thép
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]


	7
	Chương 14. Cấu tạo mái
14.1. Cấu tạo mái dốc.
14.2. Cấu tạo mái bằng.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]


	8
	Chương 15. Cửa sổ, cửa mái và cửa đi
15.1. Cấu tạo cửa sổ, cửa mái.
15.2. Cửa đi.
15.3. Liên kết và phụ tùng cửa sổ, cửa đi.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]
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